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I

1 Đỗ Hoàng Giang
Trung tâm Quan 

trắc TN&MT
Viên chức V.06.05.14

Quan trắc viên tài 
nguyên và môi 
trường hạng III

10/01/1992 Nữ Kinh 001

2 Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Trung tâm Quan 

trắc TN&MT
Viên chức V.06.05.14

Quan trắc viên tài 
nguyên và môi 
trường hạng III

11/4/1993 Nữ Kinh 002

3 Hà Như Linh
Trung tâm Quan 

trắc TN&MT
Viên chức V.06.05.14

Quan trắc viên tài 
nguyên và môi 
trường hạng III

20/10/1977 Nữ Kinh 003

4 Nguyễn Thị Hồng Loan
Trung tâm Quan 

trắc TN&MT
Viên chức V.06.05.14

Quan trắc viên tài 
nguyên và môi 
trường hạng III

30/7/1986 Nữ Kinh 004

5 Lê Thị Hồng Phúc
Trung tâm Quan 

trắc TN&MT
Viên chức V.06.05.14

Quan trắc viên tài 
nguyên và môi 
trường hạng III

24/4/1991 Nữ Kinh 005

6
Phạm Nguyễn 
Hoài 

Thương
Trung tâm Quan 

trắc TN&MT
Viên chức V.06.05.14

Quan trắc viên tài 
nguyên và môi 
trường hạng III

13/7/1996 Nữ Kinh 006

II

1 Nguyễn Đức Chính
Trung tâm Quan 

trắc TN&MT
Viên chức V.06.05.14

Phân tích thí 
nghiệm viên hạng 

III
29/5/1993 Nam Kinh 007

2 Lê Thị Phương Dung
Trung tâm Quan 

trắc TN&MT
Viên chức V.06.05.14

Phân tích thí 
nghiệm viên hạng 

III
25/09/1992 Nữ Kinh 008

3 Đào Anh Hà
Trung tâm Quan 

trắc TN&MT
Viên chức V.06.05.14

Phân tích thí 
nghiệm viên hạng 

III
29/10/1988 Nam Kinh 009

4 Hà Thị Thu Lý
Trung tâm Quan 

trắc TN&MT
Viên chức V.06.05.14

Phân tích, thí 
nghiệm viên hạng 

III
03/12/1996 Nữ Kinh 010

5 Nguyễn Quốc Nguyên
Trung tâm Quan 

trắc TN&MT
Viên chức V.06.05.14

Phân tích thí 
nghiệm viên hạng 

III
20/9/1995 Nam Kinh 011

6 Lê Văn Tuấn
Trung tâm Quan 

trắc TN&MT
Viên chức V.06.05.14

Phân tích thí 
nghiệm viên hạng 

III
06/3/1986 Nam Kinh 012

7 Phạm Thị Ty
Trung tâm Quan 

trắc TN&MT
Viên chức V.06.05.14

Phân tích thí 
nghiệm viên hạng 

III; 
06/11/1987 Nữ Kinh 013

8 Nguyễn Bá Trí
Trung tâm Quan 

trắc TN&MT
Viên chức V.06.05.14

Phân tích thí 
nghiệm viên hạng 

III
26/06/1990 Nam Kinh 014

III

1 Nguyễn Thị Hằng
Trung tâm Quan 

trắc TN&MT
Viên chức V.06.05.15

Quan trắc viên tài 
nguyên và môi 
trường hạng IV

06/12/1991 Nữ Kinh 015

IV

1 Võ Thị Phượng
Trung tâm Quan 

trắc TN&MT
Viên chức V.06.031

Kế toán viên hạng 
III

20/11/1988 Nữ Kinh 016

V

1 Vũ Thị Kim Khuyên
Trung tâm Quan 

trắc TN&MT
Viên chức 01.003

Chuyên viên  
Hành chính - Văn 

phòng
24/9/1992 Nữ Kinh 017

VI

1 Phan Văn Công
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

03/3/1994 Nam Kinh 018
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Vị trí dự tuyển: Quan trắc viên tài nguyên và môi trường hạng III (mã số V.06.05.14)

Dân 
tộcTên

Vị trí dự tuyển: Địa chính viên hạng III (mã số V.06.01.02)

Số báo danh

TỔNG HỢP DANH SÁCH SỐ BÁO DANH THÍ SINH DỰ KỲ THI XÉT TUYỂN 
VIÊN CHỨC NĂM 2024  (XẾP THEO VẦN ABC)

Vị trí dự tuyển: Phân tích thí nghiệm viên hạng III (mã số V.06.05.14)

Vị trí dự tuyển: Quan trắc viên tài nguyên và môi trường hạng IV (mã số V.06.05.15)

Vị trí dự tuyển: Kế toán viên hạng III (mã số V.06.031)

Vị trí dự tuyển: Chuyên viên về hành chính - văn phòng (mã số 01.003) - Trung tâm Quan trắc TN&MT
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2 Đặng Anh Dũng
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

29/11/2002 Nam Kinh 019

3 Nguyễn Văn Dũng
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

06/4/1990 Nam Kinh 020

4 Nguyễn Xuân Dũng
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

01/6/1993 Nam Kinh 021

5 Vũ Văn Đàm
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

17/04/1987 Nam Kinh 022

6 Trần Viết Đang
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

09/2/1993 Nam Kinh 023

7 Vũ Văn Định
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

08/06/1991 Nam Kinh 024

8 Thịnh Văn Hiển
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

25/6/1986 Nam Kinh 025

9 Nguyễn Thị Hồng Hiếu
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

19/05/1986 Nữ Kinh 026

10 Nguyễn Minh  Hoàng
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

16/07/1989 Nam Kinh 027

11 Nguyễn Thành Hùng
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

11/10/1988 Nam Kinh 028

12 Trần Văn Hùng
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

10/05/1989 Nam Kinh 029

13 Đỗ Phú Huy
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

08/10/1993 Nam Kinh 030

14 Trần Văn Khoa
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

25/02/1991 Nam Kinh 031

15 Y Lãnh
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

03/06/1997 Nữ Dẻ 032

16 Vũ Kiều Linh
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

06/06/1985 Nữ Kinh 033

17 Nguyễn Thị Loan
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

20/6/1989 Nữ Kinh 034

18 Vương Thị Trúc Ly
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

31/07/2002 Nữ Kinh 035

19 Đinh Trần Công Minh
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

08/05/1998 Nam Kinh 036

20 Nguyễn Văn Nam
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

02/02/1993 Nam Kinh 037

21 Trần Thị Nhàn
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

01/03/1992 Nữ Kinh 038

22 Lê Thị Hà Nhi
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

10/08/1994 Nữ Kinh 039

23 Trương Hoàng Sang
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

27/01/1992 Nam Kinh 040

24 Nguyễn Thành Sơn
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

29/10/1987 Nam Kinh 041

25 Trần Tiến Sỹ
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

27/7/1986 Nam Kinh 042

26 Nguyễn Hữu Tàu
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

26/12/1992 Nam Kinh 043

27 Nguyễn Thanh Tân
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

20/8/1986 Nam Kinh 044

28 Nguyễn Gia Minh Tuệ
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

21/06/1988 Nam Kinh 045

29 Nguyễn Thị Kim Tuyết
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

16/12/1980 Nữ Kinh 046

30 Nguyễn Thanh Thọ
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

01/02/1987 Nam Kinh 047

31 Bùi Anh Thông
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

12/07/1999 Nam Kinh 048

32 Nguyễn Phương Thùy
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

09/10/1994 Nữ Kinh 049

33 Y Trần
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

01/10/2000 Nữ
Rơ 

Ngao
050

34 Lê Xuân Trường
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

24/05/1998 Nam Kinh 051

35 Ngô Trần Thục Vy
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.01.02

Địa chính viên 
hạng III

09/02/1984 Nữ Kinh 052

VII

1 Vũ Nhật Hoàng
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.06.17

Đo đạc, bản đồ 
viên hạng III

04/06/1994 Nam Kinh 053

Vị trí dự tuyển: Đo đạc bản đồ viên hạng III
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2 Vũ Tấn Tài
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.06.06.17

Đo đạc, bản đồ 
viên hạng III

20/05/1989 Nam Kinh 054

VIII

1 Huỳnh Thị Tuyết Mai
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.11.06. 14

Công nghệ thông 
tin hạng III

22/10/2002 Nữ Kinh 055

2 Thái Bảo Toàn
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.11.06. 14

Công nghệ thông 
tin hạng III

19/8/2001 Nam Kinh 056

3 Tạ Anh Việt
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức V.11.06. 14

Công nghệ thông 
tin hạng III

11/03/1988 Nam Kinh 057

IX

1 Phan Thị Ngọc Diệp
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức 1,003

Chuyên viên về 
Hành chính - văn 

phòng
14/04/1988 Nữ Kinh 058

2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức 1,003

Chuyên viên  
Hành chính - Văn 

phòng
24/7/1996 Nữ Kinh 059

3 Nguyễn Thị Lệ Hà
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức 1,003

Chuyên viên về 
Hành chính - văn 

phòng
10/12/1992 Nữ Kinh 060

4 Nguyễn Thị Thanh Lam
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức 1,003

Chuyên viên về 
Hành chính - văn 

phòng
15/08/1998 Nữ Kinh 061

5 Đoàn Thị Kim Lý
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức 1,003

Chuyên viên về 
Hành chính - văn 

phòng
29/11/1997 Nữ Kinh 062

6 Ngô Thị Minh Lý
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức 1,003

Chuyên viên về 
Hành chính - văn 

phòng
09/05/2002 Nữ Kinh 063

7 Lâm Trọng Phan
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức 1,003

Chuyên viên về 
Hành chính - văn 

phòng
03/03/1990 Nam Kinh 064

8 Nguyễn Thị Kim Quy
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức 1,003

Chuyên viên về 
Hành chính - văn 

phòng
09/08/1998 Nữ Kinh 065

9 Hoàng Văn Thành
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức 1,003

Chuyên viên về 
Hành chính - văn 

phòng
14/04/1982 Nam Kinh 066

10 Nguyễn Thị Hồng Thắm
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức 1,003

Chuyên viên về 
Hành chính - văn 

phòng
01/01/1986 Nữ Kinh 067

11 Phạm Khánh Thọ
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức 1,003

Chuyên viên về 
Hành chính - văn 

phòng
20/8/1992 Nam Kinh 068

12 Huỳnh Thị Thanh Thúy
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức 1,003

Chuyên viên về 
Hành chính - văn 

phòng
15/10/1997 Nữ Kinh 069

13 Phạm Ngọc Bích Trân
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức 1,003

Chuyên viên về 
Hành chính - văn 

phòng
17/7/2002 Nữ Kinh 070

14 Trương  Thị Mỹ Trọng
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức 1,003

Chuyên viên về 
Hành chính - văn 

phòng
15/7/1993 Nữ Kinh 071

15 Dương Thị Viên
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức 1,003

Chuyên viên về 
Hành chính - văn 

phòng
15/8/1990 Nữ Kinh 072

16 Nguyễn Tiến Vinh
Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Viên chức 1,003

Chuyên viên về 
Hành chính - văn 

phòng
19/03/1985 Nam Kinh 073

Vị trí dự tuyển: Công nghệ thông tin hạng III (mã số `V.11.06.14)

Vị trí dự tuyển: Chuyên viên về Hành chính- văn phòng (mã số 1.003) - Văn phòng Đăng ký đất đai


